
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
160 đường Đàm Văn Lễ, Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

23/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH H2PRO

2301300667

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

6. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

8. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

10. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

13. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

14. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

15. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

16. Cơ sở lưu trú khác 5590

17. Xuất bản sách 5811

18. Hoạt động xuất bản khác 5819

19. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH H2PRO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: H2PRO COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: H2PRO CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966619228
Email: thegioitocnamh2pro@gmail.co

m

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ĐÌNH HÀI

Việt 
Nam

Xóm Bàng, Xã Mão 
Điền, Thị xã Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

1.200.000.000 60,000 027085003477

2ĐOÀN THỊ 
HẢI

Việt 
Nam

Khu Lãm Làng, 
Phường Vân Dương, 
Thành phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

800.000.000 40,000 027191008142

20. Quảng cáo 7310

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

22. Giáo dục mẫu giáo 8512

23. Giáo dục tiểu học 8521

24. Giáo dục trung học phổ thông 8523

25. Đào tạo sơ cấp 8531

26. Đào tạo trung cấp 8532

27. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

28. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

29. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

30. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

31. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

32. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

33. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

34. Hoạt động thể thao khác 9319

35. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

36. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

37. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

38. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027085003477
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Bàng, Xã Mão Điền, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Bàng, Xã Mão Điền, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH HÀI Nam

15/07/1985 Kinh Việt Nam

22/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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